
Lớp: 9/10
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Đỗ Hữu Thiên Ân 8.8 7.6 6.2 7.7 8.5 7.9 8.7 8.5 9.4 8.9 Đ Đ Đ 8.2 K T

2 Nguyễn Ngọc Khánh Giang 7.7 8.6 8.9 8.5 8.9 9.0 8.9 8.2 9.8 9.6 Đ Đ Đ 8.8 G T

3 Dương Tuấn Hưng 6.6 8.2 7.1 8.1 7.8 7.9 8.4 8.1 9.4 9.4 Đ Đ Đ 8.1 G T

4 Nguyễn Tuấn Khang 8.9 9.3 9.1 9.1 8.8 9.3 9.1 8.4 9.7 9.7 Đ Đ Đ 9.1 G T

5 Ngô Ngọc Khánh 8.2 9.0 9.7 9.3 9.0 9.7 9.2 9.2 9.8 9.6 Đ Đ Đ 9.3 G T

6 Võ Anh Khôi 7.4 8.7 8.5 8.7 9.2 9.0 9.1 8.5 9.7 9.4 Đ Đ Đ 8.8 G T

7 Hồ Anh Kiệt 5.9 6.9 5.7 7.7 7.3 8.0 7.8 6.6 9.4 9.1 Đ Đ Đ 7.4 K T

8 Lê Nguyễn Nhã Kỳ 8.2 9.7 9.4 9.3 9.5 9.5 9.4 8.9 9.7 9.7 Đ Đ Đ 9.3 G T

9 Nguyễn Lê Quỳnh Lam 6.6 8.5 7.0 8.3 8.5 9.0 8.3 8.9 9.8 9.7 Đ Đ Đ 8.5 G T

10 Trần Bình Minh 6.6 8.2 5.4 7.3 7.6 8.8 8.0 7.2 9.6 8.9 Đ Đ Đ 7.8 K T

11 Trần Hoàng Duy Minh 8.0 8.7 8.0 8.9 7.8 9.1 8.2 8.4 9.7 9.3 Đ Đ Đ 8.6 G T

12 Lê Gia My 6.7 8.7 7.8 8.9 8.2 8.9 8.8 8.3 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.5 G T

13 Nguyễn Hoàng Nam 5.8 8.5 8.0 8.3 7.8 8.7 8.5 7.1 9.3 8.9 Đ Đ Đ 8.1 K T

14 Phan Kim Bảo Ngọc 4.2 5.8 4.6 6.0 6.8 7.8 6.6 5.5 9.2 8.8 Đ Đ Đ 6.5 TB T

15 Võ Lê Xuân Nguyên 7.9 9.0 8.4 8.7 8.6 9.0 8.7 8.0 9.7 9.5 Đ Đ Đ 8.8 G T

16 Vũ Hoàng Nhân 9.5 9.3 9.4 8.8 8.7 9.3 8.9 9.0 9.6 9.6 Đ Đ Đ 9.2 G T

17 Nguyễn Lê Minh Phát 7.7 7.1 6.7 7.3 7.9 8.1 8.1 9.1 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.1 G T

18 Lương Ngọc Thảo Quỳnh 8.1 9.5 9.5 9.3 9.5 9.6 9.2 9.1 9.7 9.7 Đ Đ Đ 9.3 G T

19 Nguyễn Anh Thư 8.1 8.7 7.3 9.2 9.1 9.3 8.5 8.3 9.7 9.4 Đ Đ Đ 8.8 G T

20 Trần Đoàn Phương Thư 8.5 8.7 8.2 9.1 9.3 9.1 8.2 8.3 9.7 9.1 Đ Đ Đ 8.8 G T

21 Nguyễn Sinh Toàn 8.3 9.4 9.2 9.0 9.3 9.4 9.3 9.0 9.6 9.4 Đ Đ Đ 9.2 G T

22 Đào Lê Phương Anh 8.3 8.4 9.0 8.6 7.8 9.1 8.6 7.2 9.6 9.6 Đ Đ Đ 8.6 G T
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Phan Trần Thiên Trang Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà



Lớp: 9/11
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Đặng Minh Anh 6.9 8.8 6.8 8.6 8.7 9.3 9.1 7.5 9.7 9.5 Đ Đ Đ 8.5 G T

2 Đinh Thị Quỳnh Anh 5.8 8.1 6.9 7.7 8.1 8.2 8.0 6.5 9.1 8.7 Đ Đ Đ 7.7 K T

3 Nguyễn Phúc Bảo Anh 8.7 9.7 8.9 9.1 9.5 9.6 9.4 8.9 9.9 9.5 Đ Đ Đ 9.3 G T

4 Thái Khánh Quỳnh Anh 9.6 9.7 9.4 9.1 9.4 9.5 9.3 9.4 9.5 9.4 Đ Đ Đ 9.4 G T

5 Trần Tuấn Anh 7.1 8.0 6.9 8.2 8.2 9.4 9.1 7.4 9.5 9.5 Đ Đ Đ 8.3 G T

6 Bùi Phạm Hải Đăng 8.8 9.6 8.9 8.9 9.0 9.6 8.7 8.3 9.6 9.8 Đ Đ Đ 9.1 G T

7 Phùng Ngọc Hoa Điền 9.1 9.9 9.2 9.4 9.5 9.8 9.3 9.6 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.5 G T

8 Chu Thùy Dung 6.3 8.8 6.4 7.7 8.6 7.7 8.5 7.4 9.4 9.7 Đ Đ Đ 8.1 K T

9 Trần Minh Duy 4.6 7.1 6.2 7.2 6.4 6.6 6.4 6.1 8.2 9.3 Đ Đ Đ 6.8 TB T

10 Nguyễn Mạnh Tuấn Huy 8.4 9.4 9.8 9.2 9.4 9.7 9.7 8.8 9.7 9.8 Đ Đ Đ 9.4 G T

11 Võ Huỳnh Thiên Khải 6.3 7.9 6.8 7.8 7.9 7.8 8.2 6.8 9.3 9.2 Đ Đ Đ 7.8 K T

12 Phạm Hồng Thiên Kim 9.4 9.9 9.6 9.6 9.5 10.0 9.6 9.5 9.7 9.9 Đ Đ Đ 9.7 G T

13 Lý Gia Kỳ 7.7 8.5 8.4 8.7 9.2 8.7 8.6 8.0 9.6 9.4 Đ Đ Đ 8.7 G T

14 Bùi Phạm Hải Mi 9.0 9.6 9.4 9.3 9.4 9.9 9.7 9.4 9.5 9.8 Đ Đ Đ 9.5 G T

15 Đặng Hà My 7.4 9.4 8.4 9.2 9.2 9.5 9.3 9.4 9.8 9.6 Đ Đ Đ 9.1 G T

16 Vũ Hồng Ngọc 7.5 9.1 7.5 9.3 8.5 8.9 8.7 8.8 9.6 9.6 Đ Đ Đ 8.8 G T

17 Phan Trần Bảo Uyên 9.4 9.5 8.3 9.2 9.0 8.9 8.6 8.6 9.7 9.5 Đ Đ Đ 9.1 G T

18 Hoàng Khánh Vân 8.9 9.6 9.2 9.2 9.7 9.9 9.6 9.7 9.7 9.8 Đ Đ Đ 9.5 G T

19 Trần Phạm Thảo Vy 7.8 9.5 8.8 9.0 9.4 9.6 9.6 9.3 9.6 9.8 Đ Đ Đ 9.2 G T

20 Đoàn Ngọc Hải Yến 7.9 9.4 8.0 8.6 8.9 9.5 9.1 8.2 9.7 9.5 Đ Đ Đ 8.9 G T
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Dư Ngọc Nữ Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà



Lớp: 9/8
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Lê Huỳnh Xuân An 7.1 8.0 5.6 7.2 8.4 7.9 7.8 6.3 9.1 9.1 Đ Đ Đ 7.7 K T

2 Nguyễn Nam An 7.4 8.4 7.6 8.8 9.1 9.1 7.8 8.8 9.4 9.9 Đ Đ Đ 8.6 G T

3 Lê Mai Anh 7.5 5.5 8.7 6.9 7.8 5.8 6.3 7.3 9.4 8.7 Đ Đ Đ 7.4 K T

4 Ngô Thán Di 5.2 4.4 4.2 5.2 6.1 4.5 5.2 7.9 7.6 7.9 Đ Đ Đ 5.8 TB T

5 Bùi Lê Bảo Duy 5.7 6.9 6.1 7.9 8.6 8.6 8.0 6.6 9.5 8.5 Đ Đ Đ 7.6 K T

6 Nguyễn Huỳnh Linh Đan 7.3 8.6 7.3 8.7 9.2 8.7 8.4 7.5 9.4 9.6 Đ Đ Đ 8.5 G T

7 Dương Đỗ Hồng Đức 5.7 6.9 5.6 6.3 7.7 6.1 6.1 6.4 8.7 8.5 Đ Đ Đ 6.8 K T

8 Nguyễn Hưng 8.9 8.3 9.0 7.7 7.7 8.5 7.2 6.1 8.5 9.3 Đ Đ Đ 8.1 K T

9 Mai Nguyên Khôi 9.2 8.3 7.8 8.1 8.0 8.7 8.8 7.0 9.7 9.4 Đ Đ Đ 8.5 G T

10 Nguyễn Phúc Bảo Kiên 6.4 7.7 6.6 5.8 7.5 5.6 5.8 5.3 8.7 8.6 Đ Đ Đ 6.8 K T

11 Lê Nguyễn Gia Linh 7.7 7.9 8.3 7.8 8.4 7.3 7.7 6.0 9.5 9.2 Đ Đ Đ 8.0 K T

12 Lê Minh Nghi 8.1 8.7 8.6 9.5 8.6 9.3 8.5 8.0 9.0 9.7 Đ Đ Đ 8.8 G T

13 Bùi Quang Nhật 4.5 5.7 5.3 6.6 6.4 6.5 5.7 5.2 8.6 8.7 Đ Đ Đ 6.3 TB T

14 Trần Ngọc Khánh Nhi 8.7 9.3 9.8 9.2 9.2 9.4 9.2 8.7 9.4 9.7 Đ Đ Đ 9.3 G T

15 Vĩnh Bảo Lam Phương 5.6 6.1 4.8 5.9 8.0 5.8 6.5 5.1 8.9 7.8 Đ Đ Đ 6.5 TB T

16 Ngô An Sơn 7.2 7.8 8.5 8.0 7.8 8.4 8.0 6.6 9.3 9.0 Đ Đ Đ 8.1 K T

17 Phùng Thiên Thanh 6.8 7.5 7.6 8.0 8.9 8.8 8.1 9.1 9.4 9.6 Đ Đ Đ 8.4 G T

18 Trịnh Thanh Tú 7.5 7.7 7.2 7.9 7.8 8.5 8.1 8.2 8.9 8.8 Đ Đ Đ 8.1 G T

19 Nguyễn Ngọc Xuân Vy 5.3 8.2 6.1 7.4 8.0 8.8 7.8 6.2 8.6 9.0 Đ Đ Đ 7.5 K T
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Lớp: 9/9
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 7.2 8.4 7.3 8.0 7.9 7.7 7.6 9.1 9.3 9.2 Đ Đ Đ 8.2 G T

2 Nguyễn Ngọc Long Châu 6.0 7.2 5.2 6.9 6.9 6.6 6.7 6.0 8.9 8.3 Đ Đ Đ 6.9 K T

3 Nguyễn Trần Minh Châu 8.6 9.1 7.9 8.5 8.0 8.6 8.8 6.7 9.3 9.5 Đ Đ Đ 8.5 G T

4 Nguyễn Hữu Doanh 5.4 7.0 5.2 6.6 6.0 7.5 6.1 5.7 9.0 8.4 Đ Đ Đ 6.7 TB T

5 Lê Phước Độ 6.0 7.9 6.2 6.4 7.0 6.3 6.9 5.8 9.1 8.6 Đ Đ Đ 7.0 K T

6 Tạ Gia Huy 7.7 8.0 6.3 8.7 7.2 7.7 7.8 6.6 9.3 9.0 Đ Đ Đ 7.8 K T

7 Võ Chí Khoa 6.1 6.8 5.4 7.1 7.3 7.7 7.6 6.4 8.9 9.0 Đ Đ Đ 7.2 K T

8 Bùi Tiến Minh Khoa 6.0 6.3 5.2 7.1 7.3 6.8 6.4 6.6 9.1 9.0 Đ Đ Đ 7.0 K T

9 Phạm Đăng Khoa 6.5 8.2 5.7 8.0 7.7 8.2 8.3 6.4 8.9 9.8 Đ Đ Đ 7.8 K T

10 Phạm Hạ Lam 7.8 8.6 6.0 7.9 8.1 9.0 8.8 7.0 9.6 9.5 Đ Đ Đ 8.2 K T

11 Trương Gia Mỹ 7.3 8.8 7.7 8.0 7.2 8.6 7.7 5.8 9.3 9.5 Đ Đ Đ 8.0 K T

12 Nguyễn Bảo Ngọc 7.1 8.1 5.6 8.5 7.4 8.2 8.1 6.7 9.3 8.9 Đ Đ Đ 7.8 K T

13 Trương Hoàng Phát 6.0 6.9 5.5 7.9 7.1 7.9 7.0 8.4 8.8 9.3 Đ Đ Đ 7.5 K T

14 Lê Quang Phú Sĩ 8.8 8.2 8.2 8.5 8.0 8.4 8.6 7.3 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.5 G T

15 Võ Huỳnh Thiên Thanh 7.7 9.3 7.4 9.2 8.8 9.3 9.1 6.9 9.2 9.3 Đ Đ Đ 8.6 G T

16 Tăng Thượng Tới 7.2 8.3 8.1 8.5 7.9 9.3 8.7 7.7 9.6 9.6 Đ Đ Đ 8.5 K T

17
Nguyễn Thụy Nguyên 
Thảo

6.5 8.1 7.0 8.0 8.9 9.1 8.2 6.2 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.1 K T

18 Nguyễn Đức Trọng 6.5 7.7 5.6 7.6 6.6 7.2 6.8 6.4 9.0 8.6 Đ Đ Đ 7.2 K T

19 Trịnh Hoàng Vũ 7.7 8.1 7.8 7.8 7.1 7.8 8.2 6.4 9.1 8.6 Đ Đ Đ 7.9 K T

20 Đặng Võ Thiên Vương 8.0 9.1 8.3 8.9 7.9 8.7 8.4 7.7 9.3 9.9 Đ Đ Đ 8.6 G T

21 Nguyễn Khánh Minh 7.4 8.5 6.7 8.0 6.9 9.5 7.7 8.0 9.3 9.6 Đ Đ Đ 8.2 G T
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